
Stt Tên xã ATD Huyện
Ngày

chứng nhận

Loài

động vật

Quy mô

tổng đàn

Bệnh

công nhận
Số GCN Cơ quan cấp GCN

1 xã Minh Tân Dầu Tiếng 06/11/2015 Heo 5,265 dịch tả và LMLM 982 / QĐ-TY-DT Cục Thú y

2 xã Bạch Đằng Tân Uyên 22/12/2015 Heo 255 dịch tả và LMLM 1161 / QĐ-TY-DT Cục Thú y

3 xã Tân Long Phú Giáo 22/12/2015 Heo 1,800 dịch tả và LMLM 1162  / QĐ-TY-DT Cục Thú y

4 thị trấn Phước Vĩnh Phú Giáo 13/12/2016 Gà 10,526 Cúm gia cầm 4 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

5 xã Phước Hòa Phú Giáo 13/12/2016 Gà 26,316 Cúm gia cầm 5 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

6 xã An Bình Phú Giáo 13/12/2016 Gà 36,842 Cúm gia cầm 6 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

7 xã Tam Lập Phú Giáo 13/12/2016 Gà 9,474 Cúm gia cầm 7 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

8 xã Vĩnh Hòa Phú Giáo 13/12/2016 Gà 31,579 Cúm gia cầm 8 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

9 xã Lai Hưng Bàu Bàng 13/12/2016 Gà 35,100 Cúm gia cầm 9 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

10 thị trấn Dầu Tiếng Dầu Tiếng 13/12/2016 Gà 19,696 Cúm gia cầm 10 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

11 xã Trừ Văn Thố Bàu Bàng 27/12/2016 Gà 28,510 Cúm gia cầm 11 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

12 xã Lai Uyên Bàu Bàng 27/12/2016 Gà 29,650 Cúm gia cầm 12 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

13 xã Cây Trường II Bàu Bàng 27/12/2016 Gà 17,810 Cúm gia cầm 13 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

14 xã Minh Hòa Dầu Tiếng 30/12/2016 Gà 22,491 Cúm gia cầm 14 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

15 xã Thạnh Hội Tân Uyên 30/12/2016 Gà 4,120 Cúm gia cầm 15 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

16 xã Bạch Đằng Tân Uyên 30/12/2016 Gà 20,032 Cúm gia cầm 16 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

17 xã Bình Mỹ Bắc Tân Uyên 30/12/2016 Gà 21,010 Cúm gia cầm 17 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

18 xã Thường Tân Bắc Tân Uyên 30/12/2016 Gà 40,500 Cúm gia cầm 18 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

19 xã Tân Bình Bắc Tân Uyên 30/12/2016 Gà 20,775 Cúm gia cầm 19 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

20 xã Lạc An Bắc Tân Uyên 30/12/2016 Gà 20,127 Cúm gia cầm 20 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

21 xã Phú An Bến Cát 30/12/2016 Gà 11,772 Cúm gia cầm 21 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

22 xã Tân Định Bắc Tân Uyên 30/12/2016 Gà 33,000 Cúm gia cầm 22 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

23 xã Hưng Hòa Bàu Bàng 03/08/2017 Gà 25,415 Cúm gia cầm 30 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

24 xã Tân Hưng Bàu Bàng 03/08/2017 Gà 38,620 Cúm gia cầm 31 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

25 xã Long Nguyên Bàu Bàng 03/08/2017 Gà 24,610 Cúm gia cầm 32 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

26 xã An Long Phú Giáo 03/08/2017 Gà 31,579 Cúm gia cầm 33 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

27 xã Tân Hiệp Phú Giáo 03/08/2017 Gà 31,579 Cúm gia cầm 34 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

28 xã An Linh Phú Giáo 03/08/2017 Gà 31,579 Cúm gia cầm 35 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

29 xã Phước Sang Phú Giáo 03/08/2017 Gà 15,789 Cúm gia cầm 36 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

30 xã An Thái Phú Giáo 03/08/2017 Gà 21,053 Cúm gia cầm 37 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS



31 xã Tân Long Phú Giáo 03/08/2017 Gà 31,579 Cúm gia cầm 38 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

32 xã Hiếu Liêm Bắc Tân Uyên 03/08/2017 Gà 12,500 Cúm gia cầm 39 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

33 xã Tân Thành Bắc Tân Uyên 03/08/2017 Gà 16,930 Cúm gia cầm 40 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

34 xã Định An Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 35,633 Cúm gia cầm 42 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

35 xã Minh Tân Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 24,951 Cúm gia cầm 43 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

36 xã Minh Thạnh Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 19,624 Cúm gia cầm 44 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

37 xã Thanh Tuyền Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 22,694 Cúm gia cầm 45 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

38 xã Long Tân Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 21,616 Cúm gia cầm 46 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

39 xã Định Hiệp Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 32,594 Cúm gia cầm 47 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

40 xã Thanh An Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 32,603 Cúm gia cầm 48 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

41 xã Định Thành Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 20,973 Cúm gia cầm 49 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

42 xã An Lập Dầu Tiếng 08/08/2017 Gà 10,023 Cúm gia cầm 50 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

43 phường An Phú Thuận An 18/08/2017 Gà 830 Cúm gia cầm 52 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

44 phường Bình Hòa Thuận An 18/08/2017 Gà 5,500 Cúm gia cầm 53 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

45 phường Hưng Định Thuận An 18/08/2017 Gà 4,650 Cúm gia cầm 54 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

46 phường Bình Chuẩn Thuận An 18/08/2017 Gà 2,050 Cúm gia cầm 55 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

47 phường Vĩnh Phú Thuận An 18/08/2017 Gà 2,300 Cúm gia cầm 56 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

48 phường An Thạnh Thuận An 18/08/2017 Gà 4,200 Cúm gia cầm 57 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

49 phường Thuận Giao Thuận An 18/08/2017 Gà 1,650 Cúm gia cầm 58 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS

50 xã An Sơn Thuận An 18/08/2017 Gà 5,420 Cúm gia cầm 59 / CCCNTYTS-ATDB Chi cục CNTYTS


